
Tên đơn vị : UBND XÃ AN THANH Mẫu số 8a
Ban hành theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

DANH SÁCH  HỖ TRỢ CÁC ĐỐI TƯỢNG F1 CÁCH LY Y TẾ
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT Họ và tên
Ngày, tháng, năm

sinh Địa chỉ
(Thôn, xã)

Ngày bắt
đầu điều trị,

cách ly

Ngày kết
thúc điều

trị, cách ly

Số
ngày
điều
trị,

cách ly

Số tiền
(80.000đ
ồng/ngày

)

Ký nhận
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Phạm Thị Nề 1954 Việt Hòa, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

2 Nguyễn Thị Hiền 2001 Việt Hòa, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

3 Phạm Văn Quý 1999 Ái Quốc, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

4 Nguyễn Văn Ba 1970 Ái Quốc, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

5 Nguyễn Thị Nhung 1965 Việt Hòa, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

6 Phạm Thị Dỏi 1952 Bắc Sơn, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

7 Phạm Thị Duân 1964 Nguyên Giáp, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

8 Nguyễn Thị Tuya 1963 Nguyên Giáp, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000 268

9 Bùi Thị Kim Loan 2000 Nguyên Giáp, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

10 Phạm Huy Xô 1964 Độc Lập, An Định 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

11 Phạm Thị Hòa 1960 Độc Lập, An Định 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

12 Phạm Thị Năm 1968 Ái Quốc, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

13 Nguyễn Thị Hải 1959 Độc Lập, An Định 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

14 Nguyễn Thị Nhường 1954 Việt Hòa, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000



15 Phan Văn Hiếu 1995 Quốc Khánh, An Định 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

16 Nguyễn Thị Huyền 1996 Quốc Khánh, An Định 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

17 Phạm Văn Hộ 1958 Hưng Đạo, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

18 Phạm Xuân Hợp 1985 Hưng Đạo, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

19 Phạm Thị Oanh 1989 Hưng Đạo, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

20 Phạm Hải Long 2012 Hưng Đạo, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

21 Phạm Quốc Việt 2015 Hưng Đạo, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

22 Nguyễn Thị Thơ 1963 Hồng Phong, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

23 Phạm Thị Hợp 1969 Nguyên Giáp, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

24 Phạm Thị Tuyết 1962 Quốc Khánh, An Định 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

25 Phạm Thị Bím 1962 Đào Bạch, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

26 Phạm Thị Sim 1968 Ái Quốc, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

27 Phạm Thị Kim Ngân 2003 Độc Lập, An Định 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

28 Phạm Thị Bé 1963 Hồng Phong, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

29 Phạm Thị Trai 1962 Dân Chủ, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

30 Phạm Thị Kíp 1962 Dân Chủ, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

31 Nguyễn Thị Xân 1963 Hồng Phong, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

32 Phạm Thị Vĩnh 1965 Hưng Đạo, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

33 Nguyễn Thị Năm 1961 Bắc Hải, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

34 Phạm Thị Nhật 1963 Nguyễn Huệ, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

35 Phạm Thị Mướt 1953 Độc Lập, An Định 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

36 Trương Thị Ha 1953 Mỹ Nam, Thanh Kỳ 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000



37 Vũ Văn Diện 1960 Hồng Phong, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

38 Phạm Thị Huyền 1961 Hồng Phong, An Lao 12/26/2021 12/31/2021 5 400,000

39 Phạm Đình Khản 1966 Độc Lập, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

40 Phạm Thị Hải 1974 Độc Lập, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

41 Phan Thị Hoa 1975 Quốc Khánh, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

42 Phạm Đình Huy 1993 Ái Quốc, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

43 Hà Thị Hiền 1997 Ái Quốc, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

44 Phạm Đình Hùng 1997 Ái Quốc, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

45 Trần Trung Kiên 1994 Ái Quốc, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

46 Nguyễn Thị Thắm 1991 Ái Quốc, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

47 Nguyễn Thị Quỳnh 1987 Hồng Thái, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

48 Phạm Văn Thành 1993 Ái Quốc, thôn An Định 12/28/2021 12/31/2021 4 320,000

49 Phạm Thị Lê Hằng 1995 Ái Quốc, thôn An Định 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

50 Phạm Tiến Đạt 2016 Ái Quốc, thôn An Định 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

51 Phạm Tiến Mạnh 2018 Ái Quốc, thôn An Định 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

52 Phạm Thị Thanh Mai 2002 Ái Quốc, thôn An Định 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

53 Bùi Phạm Trà My 2021 Ái Quốc, thôn An Định 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

54 Nguyễn Thị Hà 1989 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

55 Nguyễn Thùy Dương 2013 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

56 Nguyễn Tú Anh 2015 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

57 Nguyễn Hải Phong 2020 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

58 Nguyễn Quốc Khánh 2015 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000



59 Phạm Thị Yêu 1963 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

60 Phạm Xuân Quyết 1987 Dân Chủ, thôn An Lao 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

61 Nguyễn Văn Hưng 1979 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

62 Phạm Thị Bính 1969 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

63 Nguyễn Thị Quyến 1984 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

64 Phạm Thị Dung 1986 Đào Bạch, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

65 Phạm Thị Duyên 1982 Dân Chủ, thôn An Lao 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

66 Bùi Thị Kim Loan 2000 Nguyên Giáp, Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

67 Nguyễn Văn Thảo 1960 Việt Hòa, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

68 Phạm Đức Quỳnh 1993 Việt Hòa, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

69 Phạm Đình Dương 1992  Độc Lập, thôn An Định 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

70 Nguyễn Văn Thanh 1987 Việt Hòa, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

71 Nguyễn Thị Êm 1986 Việt Hòa, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

72
Nguyễn Thị
Hoài Thương 2011 Việt Hòa, thôn Thanh Kỳ 12/31/2021 12/31/2021 1 80,000

Tổng 20,320,000

Tổng cộng: số người hỗ trợ: 72 ; Số tiền: 20,320,000 đồng; bằng chữ: Hai mươi triệu ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn./.
An Thanh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Trang Hoàng Tuấn Nhã



Tên đơn vị: UBND XÃ AN THANH Mẫu số 8b
Ban hành theo Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg

DANH SÁCH  TRẺ EM, NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI CAO TUỔI THUỘC DIỆN F0, F1 ĐƯỢC HỖ TRỢ

ST
T Họ và tên

Ngày, tháng, năm
sinh Địa chỉ

(thôn, xã)

Ngày bắt đầu
điều trị, cách

ly

Số tiền
(1.000.000đồn

g/ng)
Ký nhận Ghi chú

Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Phạm Hải Long 2012 Hưng Đạo, An Lao 12/26/2021 1,000,000 TE F1

2 Phạm Quốc Việt 2015 Hưng Đạo, An Lao 12/26/2021 1,000,000 TE F1

3 Phạm Tiến Đạt 2016 Ái Quốc, An Định 12/31/2021 1,000,000 TE F1

4 Phạm Tiến Mạnh 2018 Ái Quốc, An Định 12/31/2021 1,000,000 TE F1

5 Bùi Phạm Trà My 2021 Ái Quốc, An Định 12/31/2021 1,000,000 TE F1

6 Nguyễn Thùy Dương 2013 Đào Bạch, Thanh Kỳ 12/31/2021 1,000,000 TE F1

7 Nguyễn Tú Anh 2015 Đào Bạch, Thanh Kỳ 12/31/2021 1,000,000 TE F1

8 Nguyễn Hải Phong 2020 Đào Bạch, Thanh Kỳ 12/31/2021 1,000,000 TE F1

9 Nguyễn Quốc Khánh 2015 Đào Bạch, Thanh Kỳ 12/31/2021 1,000,000 TE F1

10 Nguyễn Thị
Hoài Thương 2011 Việt Hòa,Thanh Kỳ 12/31/2021 1,000,000 TE F1 1942

Tổng 10,000,000
Số tiền bằng chữ: Mươi triệu đồng chẵn./.

An Thanh, ngày 22 tháng 4 năm 2022
NGƯỜI LẬP BIỂU CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Trang Hoàng Tuấn Nhã
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